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   ▶BÀI ❷.   HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬT NHẤT HAI ẨN   
  

 



☀. Đề kiểm tra rèn luyện    

 

⬩Đề ❶:  

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 

câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1: Trong cá c cá  p so  sáu, cá  p ná o không lá  nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 
2 0

2 3 2 0

x y

x y

  


  
 lá  

 A.  0;0 . B.  1;1 . C.  1;1 . D.  1; 1  . 

Lời giải 

Chọn C 

Tá tháy cá  p so   1;1 vá o hề   tá thá y kho ng tho á má n. 

Câu 2: Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 

1 0
2 3

3
2( 1) 4

2

0

x y

y
x

x


  




  






 lá  phá n má  t phá ng chư á điề m 

 A.  2;1 . B.  0;0 . C.  1;1 . D.  3;4 . 

Lời giải 

Chọn A 

Nhá  n xề t: chì  co  điề m  2;1  tho á má n hề  . 

Câu 3: Điề m ná o sáu đá y không thuo  c miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh
2 3 1 0

5 4 0

x y

x y

  


  
? 

 A.  1;4 . B.  2;4 . C.  0;0 . D.  3;4 . 

Lời giải 

Chọn C 

Nhá  n xề t: chì  co  điề m  0;0  kho ng tho á má n hề  . 

Câu 4: Điề m ná o sáu đá y thuo  c miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 

2 5 1 0

2 5 0

1 0

x y

x y

x y

  


  
   

? 

 A.  0;0 . B.  1;0 . C.  0; 2 . D.  0;2 . 

Lời giải 

Chọn C 

Nhá  n xề t: chì  co  điề m  0; 2  tho á má n hề  . 



Câu 5: Cho hề   bá t phương trì nh 

3
2 1

2

4 3 2

x y

x y


 


  

co  tá  p nghiề  m S . Khá ng đi nh ná o sáu đá y lá  khá ng 

đi nh đu ng ? 

 A. 
1

; 1
4

S
 
   
 

. 

 B.   ; | 4 3 2S x y x y   . 

 C. Biề u diề n hì nh ho c cu á S  lá  nư á má  t phá ng chư á go c to á đo   vá  kề  cá  bơ  d , vơ i d  lá  lá  
đươ ng thá ng 4 3 2x y  . 

 D. Biề u diề n hì nh ho c cu á S  lá  nư á má  t phá ng kho ng chư á go c to á đo   vá  kề  cá  bơ  d , vơ i 
d  lá  lá  đươ ng thá ng 4 3 2x y  . 

Lời giải 

Chọn B 

 

 Trươ c hề t, tá về  hái đươ ng thá ng: 

 1

3
: 2 1

2
d x y   

 2 : 4 3 2d x y   

Thư  trư c tiề p tá thá y  0 ; 0  lá  nghiề  m cu á phương trì nh (2) nhưng kho ng phá i lá  nghiề  m 

cu á phương trì nh (1). Sáu khi gá ch bo  cá c miề n kho ng thì ch hơ p, tá  p hơ p nghiề  m cu á bá t 

phương trì nh chì nh lá  cá c điề m thuo  c đươ ng thá ng   : 4 3 2.d x y   

Câu 6: Cho hề   

2 3 5 (1)

3
5 (2)

2

x y

x y

 



 


. Go i 
1S  lá  tá  p nghiề  m cu á bá t phương trì nh (1), 

2S  lá  tá  p nghiề  m cu á 

bá t phương trì nh (2) vá  S  lá  tá  p nghiề  m cu á hề   thì  
 A. 

1 2S S . B. 
2 1S S . C. 

2S S . D. 
1S S . 

Lời giải 

Chọn B 



 

 Trươ c hề t, tá về  hái đươ ng thá ng: 

 1 : 2 3 5d x y   

 2

3
: 5

2
d x y   

Tá thá y  0 ; 0  lá  nghiề  m cu á cá  hái bá t phương trì nh. Điề u đo  co  nghì á go c to á đo   thuo  c 

cá  hái miề n nghiề  m cu á hái bá t phương trì nh. Sáy khi gá ch bo  cá c miề n kho ng thì ch hơ p, 

miề n kho ng bi  gá ch lá  miề n nghiề  m cu á hề  . 

Câu 7: Miề n đươ c gá ch chề o trong hì nh bề n dươ i biề u diề n miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 
ná o dươ i đá y? 
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

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. B. 

0
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x
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



  

. C. 

0

0

2

x

y

x y





  

. D. 

0

0

2

x

y

x y





  

. 

Lời giải 

Chọn A 

Miề n gá ch chề o ơ  trong hì nh tho á má n 0x   vá  0y  . 

Miề n gá ch so c đi quá hái điề m  0;2  vá   2;0  nề n miề n ná y biề u diề n miề n nghiề  m cu á 

hề   bá t phương trì nh 

0

0

2

x

y

x y





  

. 

 



Câu 8: Giá  tri  nho  nhá t cu á biề u thư c F y x   trề n miề n xá c đi nh bơ i hề   

2 2

2 4

5

y x

y x

x y

 


 
  

 lá  

 A. min 1F   khi 2x  , 3y  . B. min 2F   khi 0x  , 2y  . 

 C. min 3F   khi 1x  , 4y  . D. min 0F   khi 0x  , 0y  . 

Lời giải 

Chọn A 

Miề n nghiề  m cu á hề   

2 2

2 4

5

y x

y x

x y

 


 
  

 lá  miề n trong cu á tám giá c ABC  kề  cá  biề n (như hì nh) 

 

 Tá thá y F y x   đá t giá  tri  nho  nhá t chì  co  thề  tá i cá c điề m A , B , C . 

Tá i  0; 2A   thì  2F  . 

Tá i  1; 4B   thì  3F   

Tá i  2; 3A   thì  1F  . 

Vá  y min 1F   khi 2x  , 3y  . 

Câu 9: Giá  tri  nho  nhá t cu á biề t thư c F y x   trề n miề n xá c đi nh bơ i hề   

2 2

2

5 4

x y

x y

x y

 


 
   

 lá  

 A. min 3F    khi 1, 2x y   . B. min 0F   khi 0, 0x y  . 

 C. min 2F    khi 
4 2

,
3 3

x y   . D. min 8F   khi 2, 6x y   . 

Lời giải 

Chọn C 



Biề u diề n miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 

2 2

2

5 4

x y

x y

x y

 


 
   

 trề n hề   tru c to á đo   như dươ i 

đá y: 

 
 Giá  tri  nho  nhá t cu á biề t thư c F y x   chì  đá t đươ c tá i cá c điề m 

 
4 2 1 7

2;6 , ; , ;
3 3 3 3

A C B
    

    
   

. 

Tá co :      8; 2; 2F A F B F C     . 

Vá  y min 2F    khi 
4 2

,
3 3

x y   . 

Câu 10: Cho hề   bá t phương trì nh 

2

3 5 15

0

0

x y

x y

x

y

 


 



 

. Khá ng đi nh ná o sáu đá y lá  khá ng đi nh sai? 

 A. Trề n má  t phá ng to á đo   Oxy , biề u diề n miề n nghiề  m cu á hề  bá t phương trì nh đá  cho lá  

miề n tư  giá c ABCO  kề  cá  cá c cá nh vơ i  0;3A , 
25 9

;
8 8

B
 
 
 

,  2;0C  vá   0;0O . 

 B. Đươ ng thá ng : x y m    co  giáo điề m vơ i tư  giá c ABCO  kề  cá  khi 
17

1
4

m   . 

 C. Giá  tri  lơ n nhá t cu á biề u thư c x y , vơ i x  vá  y  tho á má n hề   bá t phương trì nh đá  cho lá  
17

4

. 
 D. Giá  tri  nho  nhá t cu á biề u thư c x y , vơ i x  vá  y  tho á má n hề   bá t phương trì nh đá  cho lá  0. 

Lời giải 

Chọn B 



 

 Trươ c hề t, tá về  bo n đươ ng thá ng: 

 1 : 2d x y   

 2 :3 5 15d x y   

 3 : 0d x   

 4 : 0d y   

Miề n nghiề  m lá  phá n kho ng bi  gá ch, kề  cá  biề n. 

Câu 11: Giá  tri  lơ n nhá t cu á biề t thư c  ; 2F x y x y   vơ i điề u kiề  n 

0 4

0

1 0

2 10 0

y

x

x y

x y

 





  
   

 lá  

 A. 6 . B. 8 . C. 10 . D. 12 . 
Lời giải 

Chọn C 

Về  đươ ng thá ng 
1 : 1 0d x y   , đươ ng thá ng 

1d  quá hái điề m  0; 1  vá   1;0 . 

Về  đươ ng thá ng 
2 : 2 10 0d x y   , đươ ng thá ng 

2d  quá hái điề m  0;5  vá   2;4 . 

Về  đươ ng thá ng 
3 : 4d y  . 

 



 Miề n nghiề  m lá  ngu  giá c ABCOE  vơ i        4;3 , 2;4 , 0;4 , 1;0A B C E . 

Tá co :  4;3 10F  ,  2;4 10F  ,  0;4 8F  ,  1;0 1F  ,  0;0 0F  . 

Vá  y giá  tri  lơ n nhá t cu á biề t thư c  ; 2F x y x y   bá ng 10 . 

Câu 12: Mo  t giá đì nh cá n ì t nhá t 900  đơn vi  protềin vá  400  đơn vi  lipit trong thư c á n mo i ngá y. Mo i 
kiogám thi t bo  chư á 800  đơn vi  protềin vá  200đơn vi  lipit. Mo i kilogám thi t lơ n chư á 

600 đơn vi  protềin vá  400  đơn vi  lipit. Biề t rá ng giá đì nh ná y chì  muá nhiề u nhá t 1,6  kg 

thi t bo  vá  1,1  kg thi t lơ n. Giá  tiề n mo  t kg thi t bo  lá  160  nghì n đo ng, mo  t kg thi t lơ n lá  110  

nghì n đo ng. Go i x , y  lá n lươ t lá  so  kg thi t bo  vá  thi t lơ n má  giá đì nh đo  cá n muá. Tì m x ,

y  đề  to ng so  tiề n ho  phá i trá  lá  ì t nhá t má  vá n đá m bá o lươ ng protềin vá  lipit trong thư c 

á n? 
 A. 0,3x   vá  1,1y  .  B. 0,3x   vá  0,7y  .  

 C. 0,6x   vá  0,7y  .  D. 1,6x   vá  0,2y  . 

Lời giải 

Chọn A 

Thềo bá i rá tá co  so  tiề n giá đì nh cá n trá  lá  160. 110.x y  vơ i x , y  tho á má n: 
0 1,6

0 1,1

x

y

 


 
. 

So  đơn vi  protềin giá đì nh co  lá  0,8. 0,6. 0,9x y  8 6 9x y    1d . 

So  đơn vi  lipit giá đì nh co  lá 0,2. 0,4. 0,4 2 2x y x y       2d . 

Bá i toá n trơ  thá nh: Tì m ,x y  tho á má n hề   bá t phương trì nh 

0 1,6

0 1,1

8 6 9

2 2

x

y

x y

x y

 


 


 
  

 sáo cho 

160. 110.T x y   nho  nhá t. 

 

Về  hề   tru c to á đo   tá tì m đươ c to á đo   cá c điề m  1,6;1,1A ;  1,6;0,2B ;  0,6;0,7C ; 

 0,3;1,1D . 

Nhá  n xề t:   377T A   nghì n,   278T B   nghì n,   173T C   nghì n,   169T D   nghì n. 

Vá  y to ng so  tiề n ho  phá i trá  lá  ì t nhá t má  vá n đá m bá o lươ ng protềin vá  lipit trong thư c 

á n thì  0,6x   vá  0,7y  . 

O x

y

A

B
C

D

1 2

1

2

1,6x 

1,1y 

2 2x y 

8 6 9x y 



Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), 
d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Xề t tì nh đu ng, sái cu á cá c mề  nh đề  sáu: 

á) (1;0)  kho ng lá  nghiề  m cu á hề   phương trì nh 

3 0

2 0

3 3 1 0

 


 
   

x y

y x

x y

 

b) ( 1;2)  lá  nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 

3 0

2 0

3 3 1 0

 


 
   

x y

y x

x y

 

c) (2; 3)  lá  mo  t nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 

2 1

0

0

 





x y

x

y

…

„

 

d) (2; 3)  kho ng lá  mo  t nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh

2 0

0

2 2

 


 
  

x y

x y

x y

 

 

Lời giải 

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng 

 

á) Tháy 1, 0 x y  vá o hề   bá t phương trì nh đá  cho, tá đươ c: 

1 3.0 0

0 2.1 0

3.1 3.0 1 0

 


 
   

 (đu ng), suy rá cá  p so  

(1;0)  lá  mo  t nghiề  m cu á hề   phương trì nh đá  cho. 

b) Tháy 1, 2  x y  vá o hề   bá t phương trì nh đá  cho, tá đươ c: 

1 3.2 0

2 2( 1) 0

3( 1) 3.2 1 0

  


  
    

(sái) 

Suy rá cá  p so  ( 1;2)  kho ng lá  nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh đá  cho. 

c) Tháy 2, 3  x y  vá o hề   bá t phương trì nh, tá đươ c: 

2.2 ( 3) 1

2 0

3 0

  




…

„

 (đu ng), Do vá  y (2; 3)  lá  mo  t 

nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh. 

d) Tháy 2, 3  x y  vá o hề   bá t phương trì nh đá  cho, tá đươ c: 

2.2 ( 3) 0

2 ( 3) 0

2 2.( 3) 2

 


  
   

…

(sái) 

Do vá  y (2; 3)  kho ng lá  mo  t nghiề  m cu á hề   đá  cho. 



Câu 2: Cho cá c hề   bá t phương trì nh sáu:

2 0

5 4

2 5

x y

x y

x y




 
 

„

…

„

, 

4

2 2

8

6

6

x y

x y

x y

x

y

  

   


 
 



…

„

. Khi đo : 

á) Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 

2 0

5 4

2 5

x y

x y

x y




 
 

„

…

„

 lá  tám giá c. 

b) Điề m (1;1)M  tho á má n miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 

2 0

5 4

2 5

x y

x y

x y




 
 

„

…

„

. 

c) Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 

4

2 2

8

6

6

x y

x y

x y

x

y

  

   


 
 



…

„

 lá  tư  giá c. 

d) Điề m (0;0)O  kho ng tho á má n miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 

4

2 2

8

6

6

x y

x y

x y

x

y

  

   


 
 



…

„

. 

 

 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

 

-

2 0

5 4

2 5




 
 

x y

x y

x y

„

…

„

  

Về  cá c đươ ng thá ng 1 2: 2 0, :5 4    d x y d x y , 3 : 2 5 d x y . 



 

-Tá thá y điề m (1;1)M  tho á má n miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh vì  khi tháy 1, 1 x y  vá o hề  , 

tá co :

1 2.1 0

5.1 1 4

1 2.1 5

 


 
 

„

…

„

 (đu ng) 

Gá ch bo  cá c phá n kho ng thuo  c miề n nghiề  m cu á mo i bá t phương trì nh (nư á má  t phá ng co  bơ  lá  cá c 

đươ ng 1 2 3, ,d d d  vá  kho ng chư á điề m M  ). Khi đo , miề n nghiề  m cu á bá t phương trì nh chì nh lá  miề n 

cu á tám giá c ABC  (kề  cá  bá cá nh cu á no ), trong đo  
3 29 5 5 8 4

; , ; , ;
11 11 2 4 9 9

     
       
     

A B C . 

-

4

2 2

8

6

6

  

   


 
 



x y

x y

x y

x

y

…

„

 

Về  cá c đươ ng thá ng 
1 2 3 4 5
: 4, : 2 2, : 8, : 6, : 6d x y d x y d x y d x d y             

-Tá co  điề m (0;0)O  thuo  c miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh vì  khi tháy 0, 0 x y  vá o hề  , tá 

đươ c: 0 4, 0 2, 0 8, 0 6, 0 6    … „  (đu ng) 

Gá ch bo  cá c phá n kho ng thuo  c miề n nghiề  m cu á mo i bá t phương trì nh trong hề   (nư á má  t phá ng co  

bơ  lá  cá c đươ ng thá ng 1 2 3 4 5, , , ,d d d d d  vá  kho ng chư á điề m O ). Khi đo  miề n nghiề  m cu á hề   bá t 

phương trì nh chì nh lá  miề n cu á ngu  giá c ABCDE  (kho ng kề  cá c cá nh , ,BC CD DE ) vơ i 

         6;6 , 6;2 , 2; 2 , 6;2 , 2;6  .A B C D E     



 

Câu 3: Xề t tì nh, đu ng sái cu á cá c mề  nh đề  sáu: 

á) Điề m (1;2)M  kho ng thuo  c miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh
3 6 0

2 4 0

  


  

x y

x y
; 

b) Điề m (1;2)M  kho ng thuo  c miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh
3 6 0

2 4 0

  


  

x y

x y
. 

c) Điề m (0;0)  lá  mo  t nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 
2 0

?
2 3 2 0

x y

x y

   


  
 

d) Điề m (1;1)  lá  mo  t nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 
2 0

?
2 3 2 0

x y

x y

   


  
 

 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng 

 

á) Tháy 1, 2 x y  vá o hề   bá t phương trì nh, tá đươ c: 
1 3.2 6 0

2.1 2 4 0

  


  
 (đu ng), suy rá điề m (1;2)M  

thuo  c miề n nghiề  m cu á hề   đá  cho. 

b) Tháy 1, 2 x y  vá o hề   bá t phương trì nh, tá đươ c : 
1 3.2 6 0

2.1 2 4 0

  


  
 (sái), suy rá điề m (1;2)M  

kho ng thuo  c miề n nghiề  m cu á hề   đá  cho. 

c) Tháy 0, 0 x y  vá o hề   bá t phương trì nh, tá đươ c: 
0 0 2 0

2.0 3.0 2 0

 


  

„
 (đu ng), do đo  cá  p so  (0;0)  

lá  mo  t nghiề  m cu á hề   đá  cho. 

d) Tháy 1, 1 x y  vá o hề   bá t phương trì nh, tá đươ c: 
1 1 2 0

2.1 3.1 2 0

 


  

„
 (đu ng), do đo  cá  p so  (1;1)  lá  

mo  t nghiề  m cu á hề   đá  cho. 

Câu 4: Mo  t giá đì nh cá n ì t nhá t 900 g  chá t protềin vá  400 g  chá t lipit trong thư c á n mo i ngá y. Biề t 

rá ng thi t bo  chư á 80%  protềin vá  20%  lipit. Thi t lơ n chư á 60%  protềin vá  40%  lipit. Biề t 
rá ng giá đì nh ná y chì  muá nhiề u nhá t lá  1600 g  thi t bo , 1100 g  thi t lơ n, giá  tiề n 1 kg  thi t 



bo  lá  45000 đo ng, 1 kg  thi t lơ n lá  35000 đo ng. Giá  sư  giá đì nh muá x  kg thi t bo  vá  y  kg 

thi t lơ n. Khi đo : 

á) 

0 1,6

0 1,1

4 3 4,5

2 2







 

x

y

x y

x y

„ „

„ „

…

…

 lá  hề   bá t phương trì nh biề u thi  cá c điề u kiề  n cu á bá i toá n  

b) Miề n nghiề  m cu á hề   trề n lá  miề n cu á tám giá c 

c) Go i T  (nghì n đo ng) lá  so  tiề n phá i trá  cho x  (kilogám) thi t bo  vá  y  (kilogám) thi t lơ n. Khi đo , chi 

phì  đề  muá (  )x kg  thi t bo  vá  (  )y kg  thi t lơ n lá : 35 45T x y   (nghì n đo ng). 

d) Giá đì nh đo  muá 0,6 kg  thi t bo  vá  0,7 kg  thi t lơ n thì  chi phì  lá  ì t nhá t. 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

 

á) Giá  sư  giá đì nh đo  muá (  )x kg  thi t bo  vá  (  )y kg  thi t lơ n. 

Điề u kiề  n: 0 1,6;0 1,1   x y . 

Khi đo  lươ ng protềin co  đươ c lá  80% 60%x y  vá  lươ ng lipit co  đươ c lá  20% 40%x y . 

Vì  giá đì nh đo  cá n ì t nhá t 0,9 kg  protềin vá  0, 4 kg  lipit trong thư c á n mo i ngá y nề n điề u kiề  n tương 

ư ng lá : 80% 60% 0,9 ; 20% 40% 0,4. x y x y     

Tá co  hề   bá t phương trì nh: 

0 1,6

0 1,1

4 3 4,5

2 2







 

x

y

x y

x y

„ „

„ „

…

…

. 

 

b) Miề n nghiề  m cu á hề   trề n lá  miề n cu á tư  giá c lo i ABCD  (kề  cá  biề n) đươ c mo  tá  ơ  hì nh bề n. 

c) Chi phì  đề  muá (  )x kg  thi t bo  vá  (  )y kg  thi t lơ n lá : 45 35 T x y  (nghì n đo ng). 

d) Tá đá  biề t T  đá t giá  tri  nho  nhá t tá i mo  t trong cá c đì nh tư  giá c ABCD  trong đo  
(0,3;1,1), (1,6;1,1), (1,6;0,2), (0,6;0,7)A B C D . 



Xề t (0,3;1,1)A , tá co  45.0,3 35.1,1 52  T ; xề t (1,6;1,1)B , tá co  45.1,6 35.1,1 110,5  T ; xề t 

(1,6;0,2)C , tá co  45.1,6 35.0,2 79  T ; xề t (0,6;0,7)D , tá co  45.0,6 35.0,7 51,5  T . 

So sá nh cá c giá  tri  trề n, tá thá y đươ c T  đá t giá  tri  nho  nhá t bá ng 51,5 (nghì n đo ng), khi đo  
0,6

0,7






x

y
 

(tư c lá  giá đì nh đo  muá 0,6 kg  thi t bo  vá  0,7 kg  thi t lơ n thì  chi phì  lá  ì t nhá t). 

 

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 

Câu 1: Tìm tất cả các giá trị củá thám số m  để   m x y  với mọi cặp số ( ; )x y  thoả mãn hệ bất 

phương trình sáu: 

2 2

2 4

5

0

x y

x y

x y

y

  

  


 
 

 

Trả lời: 5 m  

Lời giải 

Miền nghiệm củá hệ bất phương trình là miền tứ giác ABCD  với ( 1;0), (5;0), (2;3)A B C , 

(0;2)(D Hinh). Ta có: 0      x y m m x y . 

 
Đặt   F x y . Tính giá trị củá   F x y  tại các cặp số ( ; )x y  là toạ độ củá các đỉnh tứ 

giác ABCD  rồi so sánh bằng 5  tại 5, 0 x y . 

Để   m x y  với mọi ,x y  thoả mãn hệ bất phương trình đã cho thì Minm F  trên miền 

nghiệm củá hệ bất phương trình đó háy 5 m . 

Câu 2: Cho hệ bất phương trình:  
5

2 2

 3.

x y

x y II

y

  


 
 

. Tìm tất cả các giá trị củá thám số m  để bất phương 

trình 2 5 0  x y m  nghiệm đúng với mọi cặp số ( ; )x y  thoả mãn hệ bất phương trình 

(II). 

Trả lời: 11m  

Lời giải 

Miền nghiệm củá hệ bất phương trình (II) là miền tám giác ABC  với (4;1)A , 

(8;3), (2;3)B C  (Hình). 



 
Ta có: 2 5 0 2 5      x y m m x y . 

Đặt 2 5  F x y . Tính giá trị củá 2 5  F x y  tại các cặp số ( ; )x y  là toạ độ củá các đỉnh 

tam giác ABC  rồi so sánh các giá trị đó, tá được F  đạt giá trị lớn nhất bằng 11 tại 

2, 3 x y . 

Để bất phương trình 2 5 0  x y m  nghiệm đúng với mọi ,x y  thoả mãn hệ bất phương 

trình đã cho thì Maxm F  trên miền nghiệm củá hệ bất phương trình đó háy 11m . 

Câu 3: Trong một cuộc thi phá chế đồ uống gồm hái loại là A  và B , mỗi đội chơi được sử dụng tối 
đá 24 g  hương liệu, 9 cốc nước lọc và 210 g  đường. Để phá chế 1 cốc đồ uống loại A  cần 

1 cốc nước lọc, 30 g  đường và 1 g  hương liệu. Để phá chế 1 cốc đồ uống loại B  cần 1 cốc 

nước lọc, 10 g  đường và 4 g  hương liệu. Mỗi cốc đồ uống loại A  nhận được 6 điểm 

thương, mỗi cốc đồ uống loại B  nhận được 8 điểm thưởng. Để đạt được số điểm thưởng 
cáo nhất, đội chơi cần phá chế báo nhiêu cốc đồ uống mỗi loại? 

Trả lời: 4 cốc đồ uống loại A , 5 cốc đồ uống loại B . 

Lời giải 

Gọi ,x y  lần lượt là số cốc đồ uống loại A , loại B  mà đội chơi cần phá chế với 0, 0 x y

. 

Số cốc nước cần dùng là: x y  (cốc). 

Lượng đường cần dùng là: 30 10 (  )x y g . 

Lượng hương liệu cần dùng là: 4 (  )x y g . 

Thềo giả thiết, tá có:  

0 0

0 0

9 9

30 10 210 3 21

4 24 4 24

x x

y y

x y x y III

x y x y

x y x y

  
 

  
 

     
    
 

    

 

Số điểm thường nhận được là: 6 8 F x y . 

Tá tìm giá trị lớn nhất trên miền nghiệm củá hệ bất phương trình (III). 

Miền nghiệm củá hệ bất phương trình (III) là miền ngũ giác OABCD  với 

         0;0 , 7;0 , 6;3 , 4;5 , 0;6O A B C D (hình). 



 

Tính giá trị củá 6 8F x y   tại các cặp số  ;x y  là tọá độ củá các đỉnh ngũ giác OABCD  

rồi so sánh các giá trị đó, tá được F  đạt giá trị lớn nhất bằng 64  tại 4; 5x y  . 

Vậy để đạt được số điểm thưởng cáo nhất, đội chơi cần phá chế 4 cốc đồ uống loại A , 5 

cốc đồ uống loại B . 

Câu 4: Một giá đình cần ít nhất 900 đơn vị protềin và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi 
ki-lô-gám thịt bò chứá 800 đơn vị protềin và 200 đơn vị lipit. Mỗi ki-lô-gám thịt lợn (hềo) 
chứá 600 đơn vị protềin và 400 đơn vị lipit. Biết rằng giá đình này chỉ muá nhiều nhất là 
1,6 kg  thịt bò và 1,1 kg  thịt lợn; giá 1 kg  thịt bò là 200000 đồng, 1 kg  thịt lợn là 160000 

đồng. Hỏi giá đình đó cần muá báo nhiêu ki-lô-gám thịt mỗi loại để đảm bảo cung cấp đủ 
lượng protềin, lipit cho giá đình và có chi phí là ít nhất? 

Trả lời: 0,6kg  thịt bò và 0,7kg thịt lợn 

Lời giải 

Gọi ,x y  lần lượt là số ki-lô-gám thịt bò và thịt lợn mà giá đình đó muá trong một ngày 

với 0 1,6,0 1,1   x y . 

Số đơn vị protềin giá đình có là: 800 600x y . 

Số đơn vị lipit giá đình có là: 200 400x y . Theo bài ra, ta có: 

 

0 1,6 0 1,6

0 1,1 0 1,1

800 600 900 8 6 9

200 400 400 2 2

x x

y y
IV

x y x y

x y x y

    
 

    
 

    
    

 

Số tiền giá đình đã dùng để muá thịt bò và thịt lợn là: 

200000 160000 T x y  (đồng). 

Bài toán đưá về tìm ,x y  là nghiệm củá hệ bất phương trình (IV) để 

200000 160000 T x y  đạt giá trị nhỏ nhất. 

Trước hết, tá biểu diễn miền nghiệm củá hệ bất phương trình (IV). 

Miền nghiệm củá hệ bất phương trình (IV) là miền tứ giác ABCD  với 

(0,3;1,1), (0,6;0,7), (1,6;0,2)A B C , (1,6;1,1)D (hình) 



 
Tính giá trị củá T  tại các cặp số ( ; )x y  là tọá độ củá các đỉnh tứ giác ABCD  rồi so sánh 

các giá trị đó, tá được T  đạt giá trị nhỏ nhất bằng 232000 đồng tại 0,6; 0,7x y   

Vậy để đảm bảo cung cấp đủ lượng protềin, lipit cho giá đình và có chi phí là ít nhất thì 

giá đình đó cần muá thêm 0,6kg  thịt bò và 0,7kg thịt lợn 

Câu 5: Nhân dịp tết Trung thu, xí nghiệp sản xuất bánh muốn sản xuất hái loại bánh: bánh nướng 
và bánh dẻo. Để sản xuất hái loại bánh này, xí nghiệp cần: đường, bột mì, trứng, mứt bí, 
lạp xưởng,. Xí nghiệp đã nhập về 600 kg  bột mì và 240 kg  đường, các nguyên liệu khác 

luôn đáp ứng được số lượng mà xí nghiệp cần. Mỗi chiếc bánh nướng cần 120 g  bột mì, 

60 g  đường. Mỗi chiếc bánh dẻo cần 160 g  bột mì và 40 g  đường. Thềo khảo sát thị 

trường, lượng bánh dẻo tiêu thụ không vượt quá bá lần lượng bánh nướng và sản phẩm 
củá xí nghiệp sản xuất luôn được tiêu thụ hết. Mỗi chiếc bánh nướng lãi 8000 đồng, mỗi 
chiếc bánh dẻo lãi 6000 đồng, Hãy lập kế hoạch sản xuất cho xí nghiệp để đáp ứng nhu 
cầu thị trường; đảm bảo lượng bột mì, đường không vượt quá số lượng mà xí nghiệp đã 
chuẩn bị và vẫn thu được lợi nhuận cáo nhất. 

Trả lời: 3000 chiếc bánh nướng và 1.500  chiếc bánh dẻo. 

Lời giải 

Gọi ,x y  (chiếc) là số lượng bánh nướng, bánh dẻo mà xí nghiệp cần sản xuất. Trong đó 

0 ,0 x y  với *, x y . 

Khối lượng bột mỳ cần dùng là: 0,12 0,16 (  )x y kg . 

Khối lượng đường cần dùng là: 0,06 0,04 (  )x y kg . 

Ta có: 0,12 0,16 600 x y  hay 3 4 15000 x y ; 

0,06 0,04 240 x y  hay 3 2 12000 x y . 

Số tiền lãi thu được là: 8 6 T x y  (nghìn đồng). Bài toán đưá về, tìm ,x y  là nghiệm củá 

hệ bất phương trình:  

3 4 15000

3 2 1200

3

0

0

x y

x y

y x V

x

y

  


 



 




 để 8 6T x y   đạt giá trị lớn nhất. 

Trước hết, tá biểu diễn miền nghiệm củá hệ bất phương trình (V). 

Miền nghiệm củá hệ bất phương trình là miền tứ giác OABC  với 

       0;0 , 4000;0 , 3000;1500 , 1000;3000O A B C  



 
Tính giá trị củá T  tại các cặp số ( ; )x y  là toạ độ các đỉnh trên rồi so sánh các giá trị đó, tá 

được T  đạt giá trị lớn nhất bằng 33000 (nghìn đồng) háy 33 triệu đồng tại 

3000; 1500 x y . 

Vậy để đạt được tiền lãi cáo nhất, xí nghiệp nên sản xuất 3000 chiếc bánh nướng và 1.500  

chiếc bánh dẻo. 

Câu 6: Một xưởng sản xuất hái loại sản phẩm là sản phẩm loại I và sản phẩm loại II: 
- Mỗi kg sản phẩm loại I cần 2 kg  nguyên liệu và 30 giờ, thu lời được 40 nghìn. 

- Mỗi kg sản phẩm loại II cần 4 kg nguyên liệu và 15 giờ, thu lời được 30 nghìn. Xưởng 

có 200 kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc tối đá. Nên sản xuất mỗi loại sản phẩm báo 

nhiêu đề có mức lời cáo nhất? 

Trả lời: 20 sản phẩm loại I  và 40 sản phẩm loại II 

Lời giải 

Gọi ,x y  lần lượt là số kg sản phẩm loại I và loại II mà xưởng sản xuất được. 

Tổng nguyên liệu được dùng là 2 4 (  )x y kg ; tổng thời gián sản xuất là 30 x  15y  (giờ); 

, 0x y… . 

Tá có hệ bất phương trình: 

2 4 200 2 100

30 15 1200 2 80

0 0

0 0

x y x y

x y x y

x x

y y

    
 

    
 

  
   

 

Vẽ trên cùng hệ trục các đường thẳng 
1 2 3 4
: 2 100, : 2 80, : 0, : 0d x y d x y d y d x       

Tá có điểm  1;1M  thuộc miền nghiệm củá hệ bất phương trình vì khi tháy tọá độ điểm 

này vào hệ: 

1 2.1 100

2.1 1 80

1 0

1 0

  


 



 

(đúng) 



 
Gạch bỏ các phần không thuộc miền nghiệm củá mỗi bất phương trình trong hệ (nửá 

mặt phẳng có bờ là các đường thẳng 1 2 3 4, , ,d d d d  và không chứá điểm M  ). Khi đó miền 

nghiệm củá hệ bất phương trình chính là miền củá tứ giác OABC  (kể cả các cạnh củá tứ 

giác đó) với (0;0), (0;50), (20;40), (40;0)O A B C . 

Lãi thu về từ việc sản xuất hái sản phẩm: ( ; ) 40 30 F x y x y  (nghìn đồng). 

Tại (0;0)O , ta có (0;0) 0F ; tại (0;50)A , ta có (0;50) 1500F ; tại (20;40)B , ta có 

(20;40) 2000F ; tại (40;0)C , ta có (40;0) 1600F . 

Vậy lãi suất cáo nhất thu được bằng 2000000 đồng, khi đó 20, 40 x y  (tức là xưởng 

cần sản xuất rá 20 sản phẩm loại I  và 40 sản phẩm loại II). 

 

⬩Đề ❷:  

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 

câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1: Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 

0

3 3 0

5 0

x y

x y

x y

 


  
   

 lá  phá n má  t phá ng chư á điề m 

 A.  5;3 . B.  0;0 . C.  1; 1 . D.  2;2 . 

Lời giải 

Chọn A 

Nhá  n xề t: chì  co  điề m  5;3  tho á má n hề  . 

Câu 2: Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 

3 9

3

2 8

6

x y

x y

y x

y

 


 


 
 

 lá  phá n má  t phá ng chư á điề m 

 A.  0;0 . B.  1;2 . C.  2;1 . D.  8;4 . 

Lời giải 

Chọn D 



Nhá  n xề t: chì  co  cá  p so   8;4  tho á bá t phương trì nh 3 9x y  . 

Câu 3: Cho hề   bá t phương trì nh 
0

2 5 0

x y

x y

 


 
 co  tá  p nghiề  m lá  S . Khá ng đi nh ná o sáu đá y lá  khá ng 

đi nh đu ng? 

 A.  1;1 S .   B.  1; 1 S   . 

 C. 
1

1;
2

S
 

  
 

.   D. 
1 2

;
2 5

S
 
  
 

. 

Lời giải 

Chọn C 

Thề  đá p á n, chì  co  
1

1;
2

x y    tho á má n hề   bá t phương trì nh   cho n C 

Câu 4: Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 

3 6

3

2 8

4

x y

x y

y x

y

 
  


 
 

 lá  phá n má  t phá ng chư á điề m: 

 A.  2;1 . B.  6;4 . C.  0;0 . D.  1;2 . 

Lời giải 

Chọn A 

Nhá  n xề t: Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh đá  cho lá  miề n má  t phá ng chư á tá t cá  cá c 

điề m co  toá  đo   thoá  má n tá t cá  cá c bá t phương trì nh trong hề  . 

Thề  6; 4x y   vá o tư ng bá t phương trì nh trong hề  , tá lá n lươ t co  cá c mề  nh đề  đu ng: 

22 6; 6 1; 8 2; 4 4    . Vá  y tá cho n đá p á n B . 

Đá p á n A co  toá  đo   kho ng thoá  bá t phương trì nh thư  3. 

Đá p á n C, D co  toá  đo   kho ng thoá  bá t phương trì nh thư  1 vá  3. 

Câu 5: Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 

2 0

3 2

3

x y

x y

y x

 


  
  

 chư á điề m ná o sáu đá y? 

 A.  1 ; 0A . B.  2 ; 3B  . C.  0 ; 1C  . D.  1 ; 0 .D   

Lời giải 

Chọn D 

Trươ c hề t, tá về  bá đươ ng thá ng: 

 1 : 2 0d x y   

 2 : 3 2d x y    

 3 : 3d y x   

Tá thá y  0 ; 1  lá  nghiề  m cu á cá  bá bá t phương trì nh. Điề u đo  co  nghì á điề m  0 ; 1  thuo  c 

cá  bá miề n nghiề  m cu á bá bá t phương trì nh. Sáu khi gá ch bo  cá c miề n kho ng thì ch hơ p, 

miề n kho ng bi  gá ch lá  miề n nghiề  m cu á hề  . 



Câu 6: Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 

2 3 6 0

0

2 3 1 0

x y

x

x y

  



   

 chư á điề m ná o sáu đá y? 

 A.  1 ; 2 .A  B.  0 ; 2B . C.  1 ; 3C  . D. 
1

0 ; .
3

D
 

 
 

 

Lời giải 

Chọn D 

 
 Trươ c hề t, tá về  bá đươ ng thá ng: 

 1 : 2 3 6 0d x y    

 2 : 0d x   

 3 : 2 3 1 0d x y    

Tá thá y  1 ; 1  lá  nghiề  m cu á cá c bá bá t phương trì nh. Điề u ná y co  nghì á lá  điề m  1 ; 1  

thuo  c cá  bá miề n nghiề  m cu á bá bá t phương trì nh. Sáu khi gá ch bo  cá c miề n kho ng thì ch 

hơ p, miề n kho ng bi  gá ch lá  miề n nghiề  m cu á hề  . 

Câu 7: Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 
2 1 0

3 5 0

x

x

 

  

 chư á điề m ná o sáu đá y? 

 A. Kho ng co . B. 
5

; 2 .
3

B
 
 
 

 C.  3 ; 1 .C   D. 
1

; 10
2

D
 
 
 

 

Lời giải 

Chọn A 



 
 Trươ c hề t, tá về  hái đươ ng thá ng: 

 1 : 2 1 0d x   

 2 : 3 5 0d x    

Tá thá y  1 ; 0  lá  kho ng nghiề  m cu á cá  hái bá t phương trì nh. Điề u đo  co  nghì á điề m  1 ; 0  

kho ng thuo  c cá  hái miề n nghiề  m cu á hái bá t phương trì nh. Vá  y kho ng co  điề m ná m trề n 

má  t phá ng to á đo   tho á má n hề   bá t phương trì nh. 

Câu 8: Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 
3 0

2 3 1 0

y

x y

 


  
 chư á điề m ná o sáu đá y? 

 A.  3 ; 4A . B.  4 ; 3B . C.  7 ; 4C . D.  4 ; 4 .D  

Lời giải 

Chọn C 

 
 Trươ c hề t, tá về  hái đươ ng thá ng: 

 1 :3 0d y   

 2 : 2 3 1 0d x y    

Tá thá y  6 ; 4  lá  nghiề  m cu á hái bá t phương trì nh. Điề u đo  co  nghì á điề m  6 ; 4  thuo  c 

cá  hái miề n nghiề  m cu á hái bá t phương trì nh. Sáu khi gá ch bo  cá c miề n kho ng thì ch hơ p, 

miề n kho ng bi  gá ch lá  miề n nghiề  m cu á hề  . 



Câu 9: Giá  tri  nho  nhá t cu á biề t thư c  ; 2F x y x y   vơ i điề u kiề  n 

0 5

0

2 0

2 0

y

x

x y

x y

 





  
   

 lá  

 A. 10 . B. 12 . C. 8 . D. 6 . 
Lời giải 

Chọn A 

Biề u diề n miề n ngiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 

0 5

0

2 0

2 0

y

x

x y

x y

 





  
   

 trề n hề   tru c to á đo   như dươ i 

đá y:. 

 
 Nhá  n thá y biề t thư c F y x   chì  đá t giá  tri  nho  nhá t tá i cá c điề m , ,A B C  hoá  c D . 

Tá co :    7 2 5 3; 2 5 10F A F B          . 

   2 2 4, 2 2 0 2F C F D         . 

Vá  y min 10F    khi 0, 5x y  . 

Câu 10: Biề u thư c –F y x  đá t giá  tri  nho  nhá t vơ i điề u kiề  n 

2 2

2 2

5

0

x y

x y

x y

x

   

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

 
 

tá i điề m  ;S x y  co  toá  

đo   lá  

 A.  4;1 . B.  3;1 . C.  2;1 . D.  1;1 . 

Lời giải 

Chọn A 

Biề u diề n miề n ngiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 

2 2

2 2

5

0

x y

x y

x y

x

   


 


 
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 trề n hề   tru c to á đo   như 

dươ i đá y: 



 
 Nhá  n thá y biề t thư c F y x   chì  đá t giá  tri  nho  nhá t tá i cá c điề m ,A B  hoá  c C . 

Chì   4;1C  co  to á đo   nguyề n nề n tho á má n. 

Vá  y min 3F    khi 4, 1x y  . 

Câu 11: Biề u thư c L y x  , vơ i x  vá  y  tho á má n hề   bá t phương trì nh 

2 3 6 0

0

2 3 1 0

x y

x

x y

  



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, đá t giá  tri  

lơ n nhá t lá  a  vá  đá t giá  tri  nho  nhá t lá  b . Há y cho n kề t quá  đu ng trong cá c kề t quá  sáu: 

 A. 
25

8
a  vá  2b   . B. 2a  vá  

11

12
b   . C. 3a  vá  0b  . D. 3a   vá  

9

8
b


 . 

Lời giải 

Chọn B 

 

 Trươ c hề t, tá về  bá đươ ng thá ng: 

 1 : 2 3 6 0d x y    

 2 : 0d x   

 3 : 2 3 1 0d x y    

Tá thá y  0 ; 0  lá  nghiề  m cu á cá  bá bá t phương trì nh. Điề u đo  co  nghì á go c to á đo   thuo  c 

cá  bá miề n nghiề  m cu á cá  bá bá t phương trì nh. Sáu khi gá ch bo  cá c miề n kho ng thì ch hơ p, 

miề n kho ng bi  gá ch lá  miề n nghiề  m cu á hề   (kề  cá  biề n). 



Miề n nghiề  m lá  hì nh tám giá c ABC  (kề  cá  biề n), vơ i  0 ; 2 ,A
7 5

; ,
4 6

B
 
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1
0 ; .

3
C
 

 
 

 

Vá  y tá co  2 0 2,a   
5 7 11

.
6 4 12

b      

Câu 12: Trong mo  t cuo  c thi phá chề , hái đo  i A, B đươ c sư  du ng to i đá 24g  hương liề  u, 9  lì t nươ c 

vá  210g đươ ng đề  phá chề  nươ c cám vá  nươ c tá o. Đề  phá chề  1  lì t nươ c cám cá n 30g 
đươ ng, 1 lì t nươ c vá  1g hương liề  u; phá chề  1 lì t nươ c tá o cá n 10g đươ ng, 1  lì t nươ c vá  4
g hương liề  u. Mo i lì t nươ c cám nhá  n đươ c 60  điề m thươ ng, mo i lì t nươ c tá o nhá  n đươ c 
80  điề m thươ ng. Đo  i A phá chề  đươ c a  lì t nươ c cám vá  b  lì t nươ c tá o vá  dá nh đươ c điề m 
thươ ng cáo nhá t. Hiề  u so  a b  lá  

 A. 1 . B. 3 . C. 1 . D. 6 . 

Lời giải 

Chọn C 

Go i ,x y  lá n lươ t lá  so  lì t nươ c cám vá  nươ c tá o má  mo i đo  i cá n phá chề   0; 0x y  . 

Đề  phá chề  x  lì t nươ c cám cá n 30x g đươ ng, x  lì t nươ c vá  x g hương liề  u. 

Đề  phá chề  y  lì t nươ c tá o cá n 10y g đươ ng, y  lì t nươ c vá  4 y g hương liề  u. 

Thềo bá i rá tá co  hề   bá t phương trì nh: 

 

30 10 210

9
*

4 24

0; 0

x y

x y

x y

x y

 


 


 
  

. 

So  điề m đá t đươ c khi phá x  lì t nươ c cám vá  y  lì t nươ c tá o lá   , y 60 80M x x y  . Bá i 

toá n trơ  thá nh tì m ,x y  đề   ,M x y  đá t giá  tri  lơ n nhá t. 

Tá biề u diề n miề n nghiề  m cu á hề    *  trề n má  t phá ng to á đo   như sáu: 

 
 Miề n nghiề  m lá  ngu  giá c ABCDE . 

To á đo   cá c điề m:  4;5A ,  6;3B ,  7;0C ,  0;0D ,  0;6E . 

 ,M x y  sề  đá t giá  tri  lơ n nhá t, giá  tri  nho  nhá t tá i cá c đì nh cu á miề n nghiề  m nề n tháy 

to á đo   cá c điề m vá o biề u thư c  ,M x y  tá đươ c: 

x+y=9

x

y

E

D≡O
C

B

A

30x + 10y = 210

x+4y=24



 4;5 640M  ;  6;3 600M  ,  7;0 420M  ,  0;0 0M  ,  0;6 480M  . 

Vá  y giá  tri  lơ n nhá t cu á  ;M x y  bá ng 640  khi 4; 5x y   4; 5 1a b a b       . 

 

Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), 
d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Xề t tì nh đu ng, sái cu á cá c mề  nh đề  sáu? 

á)  3; 1  lá  mo  t nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 
5 5

3 7

 

   

x y

x y
 

b) (3; 1)  kho ng lá  mo  t nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 

5

4

10





  

x

y

x y

 

c) (3; 1)  kho ng lá  mo  t nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 
5 1

3 5

  


 

x y

x y
 

d) (0;0)  lá  mo  t nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 

2 3

3 5

3 7

x y

x y

x y

 

  
  

 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai 

 

á) Tháy (3;-1) vá o hề   bá t phương trì nh 
5 5

3 7

x y

x y

 

   

 tá đươ c: 

3 5( 1) 5 2 5

3.3 ( 1) 7 8 7

     
 

       
 (đu ng). Vá  y (3;-1) lá  mo  t nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh.  

b) Tháy ( 3; 1)  vá o hề   bá t phương trì nh 

5

4

10

x

y

x y





  

 tá đươ c: 

3 5

1 4

3 1 10



 

  

 (vo  lì ). Vá  y (3; 1)  kho ng lá  

mo  t nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh.  

 

c) Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 
5 1

3 5

x y

x y

  


 
 lá  miề n kho ng bi  gá ch ơ  hì nh sáu (kho ng kề  

bơ  1 2,d d  : 



 

d) Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 

2 3

3 5

3 7

x y

x y

x y

 

  
  

 lá  miề n kho ng bi  gá ch ơ  

hì nh sáu (kho ng kề  bơ  1d ): 

 

 

Câu 2: Cho hề   bá t phương trì nh:  

3 2 9

2 3

6

1

x y

x y
I

x y

x

  


 


 
 

. Khi đo : 

 á) Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh lá  miề n tám giá c 

 b) (3;2)  lá  mo  t nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh  

c) 1, 3x y   lá  nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh (I) sáo cho 3 F x y  đá t giá  tri  lơ n nhá t 

d) 1, 5 x y  lá  nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh (I) sáo cho 3 F x y  đá t giá  tri  nho  

nhá t 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 

 

á) Miề n nghiề  m cu á hề   (I) lá  miề n tư  giá c ABCD  vơ i (3;0), (5;1), (1;5), (1;3)A B C D  (Hì nh). 



 

b) (3;2)  lá  mo  t nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh  

c) Tì nh giá  tri  cu á 3 F x y  tá i cá c cá  p so  ( ; )x y  lá  toá  đo   cu á cá c đì nh tư  giá c ABCD  ro i 

so sá nh cá c giá  tri  đo , tá đươ c F  đá t giá  tri  lơ n nhá t bá ng 14 tá i 5, 1 x y   

d) F  đá t giá  tri  nho  nhá t bá ng 2  tá i 1, 5 x y . 

Câu 3: Bá c Minh co  kề  hoá ch đá u tư kho ng quá  240 triề  u đo ng vá o hái khoá n X  vá  khoá n Y. Đề  đá t 
đươ c lơ i nhuá  n thì  khoá n Y  phá i đá u tư ì t nhá t 40 triề  u đo ng vá  so  tiề n đá u tư cho khoá n 
X  phá i ì t nhá t gá p bá lá n so  tiề n cho khoá n Y . Khi đo : 
á) Go i ,x y  (đơn vi : triề  u đo ng) tiề n bá c Minh đá u tư vá o kho tá co  hề   bá t phương trì nh:

240

40

3

 



 

x y

y

x y

 

b) Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh tiề n bá c Minh đá u tư vá o kho lá  mo  t tư  giá c 

c) Điề m (200;40)C  kho ng thuo  c miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh tiề n bá c Minh đá u 

tư vá o kho  

d) Điề m (180;60)A  lá  điề m co  tung đo   lơ n nhá t thuo  c miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương 

trì nh tiề n bá c Minh đá u tư vá o kho  

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

 

á) Go i ,x y  (đơn vi : triề  u đo ng) tiề n bá c Minh đá u tư vá o kho Tá co  hề   bá t phương trì nh: 

240

40

3

 



 

x y

y

x y

 

b) Miề n nghiề  m cu á hề   trề n lá  miề n tám giá c ABC  vơ i (180;60), (120;40)A B , (200;40)C  

ơ  Hì nh. 



 

c) Điề m (200;40)C  thuo  c miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh tiề n bá c Minh đá u tư vá o 

kho  

d) Điề m (180;60)A  lá  điề m co  tung đo   lơ n nhá t thuo  c miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương 

trì nh tiề n bá c Minh đá u tư vá o kho  

Câu 4: Trong 1 lá ng thi t bo  chư á 26 g  protềin, 1 lá ng cá  chư á 22 g  protềin. Trung bì nh trong mo  t 

ngá y, mo  t ngươ i đá n o ng cá n tư  56 đề n 91 g  protềin. Thềo lơ i khuyề n cu á bá c sì , đề  to t 

cho sư c kho ề thì  kho ng nề n á n thi t nhiề u hơn cá . Go i ,x y  lá n lươ t lá  so  lá ng thi t bo , lá ng 

cá  má  mo  t ngươ i đá n o ng á n trong mo  t ngá y. Khi đo : 
á) Hề   bá t phương trì nh bá  c nhá t hái á n ,x y  đề  biề u diề n lươ ng protềin cá n thiề t trong 

mo  t ngá y cho mo  t ngươ i đá n o ng lá  

26 22 56

26 22 91

0

0

x y

x y

x y

x

y

  


 



 




 

b) Biề u diề n miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh bá  c nhá t hái á n ,x y  đề  biề u diề n lươ ng 

protềin cá n thiề t trong mo  t ngá y cho mo  t ngươ i đá n o ng lá  mo  t ngu  giá c 

c) (1; 2)  thuo  c miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh bá  c nhá t hái á n ,x y  đề  biề u diề n 

lươ ng protềin cá n thiề t trong mo  t ngá y cho mo  t ngươ i đá n o ng 

d) Điề m 
91 91

;
48 48

B
 
 
 

 lá  điề m co  hoá nh đo   bề  nhá t thuo  c miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương 

trì nh bá  c nhá t hái á n ,x y  đề  biề u diề n lươ ng protềin cá n thiề t trong mo  t ngá y cho mo  t 

ngươ i đá n o ng 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

 

á) Hề   bá t phương trì nh bá  c nhá t hái á n ,x y  đề  biề u diề n lươ ng protềin cá n thiề t trong 

mo  t ngá y cho mo  t ngươ i đá n o ng lá : 

26 22 56

26 22 91

0

0

x y

x y

x y

x

y

  


 



 




 



b) Miề n nghiề  m cu á hề   trề n lá  miề n tư  giá c ABCD  vơ i 
7 7 91 91

; , ;
6 6 48 48

   
   
   

A B , 

91 28
0; , 0;

22 11

   
   
   

C D  ơ  Hì nh 

 

c) Mo  t nghiề  m  0 0;x y  cu á hề   bá t phương trì nh vơ i 
0 0,x y  lá   0 0; (1;2)x y . 

d) Điề m 
91 91

;
48 48

B
 
 
 

 lá  điề m co  hoá nh đo   lơ n nhá t 

 

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 

Câu 1: Mo  t ho   no ng dá n đi nh tro ng dư á vá  cu  đá  u trề n diề  n tì ch 8 há. Trề n diề  n tì ch mo i há, nề u 
tro ng dư á thì  cá n 20 co ng vá  thu 3 triề  u đo ng, nề u tro ng cu  đá  u thì  cá n 30 co ng vá  thu 4 
triề  u đo ng. Ho i cá n tro ng mo i loá i cá y trề n vơ i diề  n tì ch lá  báo nhiề u há đề  thu đươ c nhiề u 
tiề n nhá t, biề t rá ng to ng so  co ng kho ng quá  180. 

Trả lời: 6ha  dư á vá  2ha  cu  đá  u 

Lời giải 

Go i ,x y  lá n lươ t lá  so  há tro ng dư á vá  cu  đá  u. Điề u kiề  n: 0 8,0 8x y„ „ „ „ . To ng diề  n tì ch 

tro ng lá  x y  (há); to ng so  co ng cá n thiề t lá  20 30x y  (co ng). So  tiề n thu đươ c lá  

( , ) 3 4 T x y x y  

Tá co  hề   bá t phương trì nh 

0 8 0 8

0 8 0 8

8 8

20 30 180 2 3 18

 
 
 

 
  

  

x x

y y

x y x y

x y x y

„ „ „ „

„ „ „ „

„ „

„ „

 

Miề n nghiề  m cu á hề   (*)  lá  miề n tư  giá c OABC  (kề  cá  biề n) vơ i 

(0;0) (0;6), (6;2), (0;8)O A B C  



 

Khi đo  ( , )T x y  đá t cư c đá i tá i mo  t trong cá c đì nh cu á tư  giá c OABC . 

Tá co : (0,0) 0; (0;6) 24; (6;2) 26; (8;0) 24   T T T T . 

Vá  y giá  tri  lơ n nhá t cu á ( , )T x y  bá ng 26 (triề  u đo ng), khi đo  6, 2 x y  (tư c lá  ho   no ng 

dá n cá n tro ng 6ha  dư á vá  2ha  cu  đá  u đề  co  thề  thu lá i so  tiề n nhiề u nhá t). 

Câu 2: Co  bá nho m má y , ,X Y Z  du ng đề  sá n xuá t rá hái loá i sá n phá m I vá  II. Đề  sá n xuá t mo  t đơn 

vi  sá n phá m mo i loá i lá n lươ t phá i du ng cá c má y thuo  c cá c nho m khá c nháu. So  má y trong 
mo  t nho m vá  so  má y cu á tư ng nho m cá n thiề t đề  sá n xuá t rá mo  t đơn vi  sá n phá m thuo  c 
mo i loá i đươ c du ng cho trong bá ng sáu: 

Nhóm 

 

Số máy trong mỗi 

nhóm 

 Số máy trong từng nhóm để sản xuất ra 

một đơn vị  

 Loại I   Loại II  

X    10   2   2  

 Y   4   0   2  

Z    12   2   4  

Mo  t đơn vi  sá n phá m loá i I lá i 3 nghì n đo ng, mo  t đơn vi  sá n phá m loá i II lá i 5 nghì n đo ng. 

Há y lá  p kề  hoá ch sá n xuá t đề  cho to ng so  tiề n lá i thu đươ c lá  cáo nhá t. 

Trả lời: 4 sá n phá m loá i I vá  1 sá n phá m loá i II 

Lời giải 

Go i x  lá  so  đơn vi  sá n phá m loá i I, y  lá  so  đơn vi  sá n phá m loá i II sá n xuá t rá. Như vá  y 

tiề n lá i co  đươ c lá   ; 3 5F x y x y   (nghì n đo ng). 

Thềo giá  thiề t, so  má y cá n du ng nho m X: 2 2x y  (má y); so  má y cá n du ng ơ  nho m Y lá  

0 2x y  (má y); so  má y cá n du ng ơ  nho m Z  lá  2 4x y  (má y). 

Tá co  hề   bá t phương trì nh  

2 2 10

2 4
* :

2 4 12

0, 0









x y

y

x y

x y

„

„

„

… …

. 



 

Miề n nghiề  m cu á hề   (*)  đươ c biề u diề n lá  miề n cu á ngu  giá c OABCD  vơ i 

(0;0), (0;2), (2;2), (4;1), (5;0)O A B C D . 

Xề t (0;0)O , tá co  (0;0) 3.0 5.0 0  F ; 

Xề t (0;2)A , tá co  (0;2) 3.0 5.2 10  F ; 

Xề t (2;2)B , tá co  (2;2) 3.2 5.2 16  F ; 

Xề t (4;1)C , tá co  (4;1) 3.4 5.1 17  F ; 

Xề t (5;0)D , tá co  (5;0) 3.5 5.0 15  F . 

Tư  cá c kề t quá  trề n, tá thá y khoá n lá i lơ n nhá t ( ( ; )F x y  lơ n nhá t) bá ng 17 (ngá n đo ng), 

khi đo  ngươ i tá cá n lá m rá 4 sá n phá m loá i I vá  1 sá n phá m loá i II (tư c lá  4, 1 x y  ). 

Câu 3: Tì m GTLN cu á  , 2f x y x y   vơ i điề u kiề  n 

 

 

 

 

1

2

3

4

0 4

0

1 0

2 10 0

y d

x d

x y d

x y d

 





  
   

 

Trả lời: 10  

Lời giải 

 

{ ( ; )}M x y  thoá  má n (I) lá  miề n bề n trong đá giá c OABCD  

Tì m toá  đo   , , ,A B C D  bá ng phương phá p đo  thi  háy phương trì nh hoá nh đo   giáo điề m. 

Tháy toá  đo   , , , ,O A B C D  vá o ( ; ) 2 f x y x y  tá co  

   0   A   B   C   D  



( ; )f x y    0   1   10   10   8  

max( ( ; )) 10f x y   

Câu 4: Bá c Ná m dư  đi nh tro ng ngo  vá  đá  u xánh trề n mo  t má nh đá t co  diề  n tì ch 8 hềctá (há). Nề u 
tro ng 1 há ngo  thì  cá n 20 ngá y co ng vá  thu đươ c 40 triề  u đo ng. Nề u tro ng 1 há đá  u xánh 
thì  cá n 30 ngá y co ng vá  thu đươ c 50 triề  u đo ng. Bá c Ná m cá n tro ng báo nhiề u há cho mo i 
loá i cá y đề  thu đươ c nhiề u tiề n nhá t? Biề t rá ng, bá c Ná m chì  co  thề  sư  du ng kho ng quá  
180 ngá y co ng cho viề  c tro ng ngo  vá  đá  u xánh. 

Trả lời: 6 há ngo  vá  2 há đá  u xánh. 

Lời giải 

Go i x  lá  so  hềctá (há) đá t tro ng ngo  vá  y lá  so  hềctá đá t tro ng đá  u xánh. 

Tá co  cá c điề u kiề  n rá ng buo  c đo i vơ i ,x y  như sáu: Hiề n nhiề n 0, 0x y  . 

- Diề  n tì ch cánh tá c kho ng vươ t quá  8 há nề n 8 x y . 

- So  ngá y co ng sư  du ng kho ng vươ t quá  180 nề n 20 30 180 x y . 

Tư  đo , tá co  hề   bá t phương trì nh mo  tá  cá c điề u kiề  n rá ng buo  c: 

8

20 30 180

0

0

x y

x y

x

y

 


 



 

 

Biề u diề n miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh ná y trề n hề   tru c toá  đo   Oxy, tá đươ c miề n 

tư  giá c OABC  (Hì nh). Toá  đo   cá c đì nh cu á tư  giá c đo  lá : (0;0); (0;6); (6;2); (8;0)O A B C  

 

Go i F lá  so  tiề n (đơn vi : triề  u đo ng) bá c Ná m thu đươ c, tá co : 40 50 F x y . 

Tá phá i tì m ,x y  thoá  má n hề   bá t phương trì nh sáo cho F  đá t giá  tri  lơ n nhá t, nghì á lá  

tì m giá  tri  lơ n nhá t cu á biề u thư c 40 50 F x y  trề n miề n tư  giá c OABC . 

Tì nh cá c giá  tri  cu á biề u thư c F  tá i cá c đì nh cu á đá giá c, tá co : 

Tá i (0;0) : 40.0 50.0 0;  O F  Tá i (0;6) : 40.0 50.6 300  A F ; 

Tá i (6;2) : 40.6 50.2 340  B F ;  Tá i (8;0) : 40.8 50.0 320  C F . 

F  đá t giá  tri  lơ n nhá t bá ng 340 tá i (6;2)B . 

Vá  y đề  thu đươ c nhiề u tiề n nhá t, bá c Ná m cá n tro ng 6 há ngo  vá  2 há đá  u xánh. 



Câu 5: Cho hề   bá t phương trì nh: 

4 0

0

0

2 0

  


 



  

x y

x y

x

y

. Miề n nghiề  m cu á hề   tá o thá nh lá  hì nh gì ? 

Trả lời: Tư  giá c 

Lời giải 

Miề n nghiề  m cu á hề   lá  miề n tư  giá c ABOC  vơ i ( 6; 2), ( 2;2)  A B  vá  (0; 2)C  

 

Câu 6: Cho biề u thư c 3 2 4  T x y  vơ i x  vá  y  tho á má n hề   bá t phương trì nh: 

1 0

4 9 0

2 3 0

  


  
   

x y

x y

x y

. 

Biề t T  đá t giá  tri  nho  nhá t khi 0x x  vá  0y y . Tì nh 2 2

0 0x y . 

Trả lời: 26 

Lời giải 

Miề n nghiề  m cu á hề   lá  miề n tám giá c ABC  vơ i ( 5; 1), ( 1; 2)   A B  vá  (5;4)C . Lá  p bá ng: 

 

 Đỉnh   ( 5; 1) A    ( 1; 2) B    (5;4)C   

T    17    3    3  

Vá  y T  đá t giá  tri  nho  nhá t bá ng 17  khi 5 x  vá  1 y . 

Do đo  0 5 x  vá  2 2

0 0 01 26    y x y . 



⬩Đề ❸:  

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 

câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1: Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 

0

3 3 0

5 0

x y

x y

x y

 


  
   

 lá  phá n má  t phá ng chư á điề m 

 A.  5;3 . B.  0;0 . C.  1; 1 . D.  2;2 . 

Lời giải 

Chọn A 

Nhá  n xề t: chì  co  điề m  5;3  tho á má n hề  . 

Câu 2: Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 

3 9

3

2 8

6

x y

x y

y x

y

 


 


 
 

 lá  phá n má  t phá ng chư á điề m 

 A.  0;0 . B.  1;2 . C.  2;1 . D.  8;4 . 

Lời giải 

Chọn D 

Nhá  n xề t: chì  co  cá  p so   8;4  tho á bá t phương trì nh 3 9x y  . 

Câu 3: Cho hề   bá t phương trì nh 
0

2 5 0

x y

x y

 


 
 co  tá  p nghiề  m lá  S . Khá ng đi nh ná o sáu đá y lá  khá ng 

đi nh đu ng? 
 A.  1;1 S . B.  1; 1 S   . 

 C. 
1

1;
2

S
 

  
 

. D. 
1 2

;
2 5

S
 
  
 

. 

Lời giải 

Chọn C 

Thề  đá p á n, chì  co  
1

1;
2

x y    tho á má n hề   bá t phương trì nh   cho n C 

Câu 4: Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 

3 6

3

2 8

4

x y

x y

y x

y

 
  


 
 

 lá  phá n má  t phá ng chư á điề m: 

 A.  2;1 . B.  6;4 . C.  0;0 . D.  1;2 . 

Lời giải 

Chọn A 

Nhá  n xề t: Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh đá  cho lá  miề n má  t phá ng chư á tá t cá  cá c 

điề m co  toá  đo   thoá  má n tá t cá  cá c bá t phương trì nh trong hề  . 

Thề  6; 4x y   vá o tư ng bá t phương trì nh trong hề  , tá lá n lươ t co  cá c mề  nh đề  đu ng: 

22 6; 6 1; 8 2; 4 4    . Vá  y tá cho n đá p á n B . 



Đá p á n A co  toá  đo   kho ng thoá  bá t phương trì nh thư  3. 

Đá p á n C, D co  toá  đo   kho ng thoá  bá t phương trì nh thư  1 vá  3. 

Câu 5: Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 

2 0

3 2

3

x y

x y

y x

 


  
  

 chư á điề m ná o sáu đá y? 

 A.  1 ; 0A . B.  2 ; 3B  . C.  0 ; 1C  . D.  1 ; 0 .D   

Lời giải 

Chọn D 

Trươ c hề t, tá về  bá đươ ng thá ng: 

 1 : 2 0d x y   

 2 : 3 2d x y    

 3 : 3d y x   

Tá thá y  0 ; 1  lá  nghiề  m cu á cá  bá bá t phương trì nh. Điề u đo  co  nghì á điề m  0 ; 1  thuo  c 

cá  bá miề n nghiề  m cu á bá bá t phương trì nh. Sáu khi gá ch bo  cá c miề n kho ng thì ch hơ p, 

miề n kho ng bi  gá ch lá  miề n nghiề  m cu á hề  . 

Câu 6: Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 

2 3 6 0

0

2 3 1 0

x y

x

x y

  



   

 chư á điề m ná o sáu đá y? 

 A.  1 ; 2 .A  B.  0 ; 2B . C.  1 ; 3C  . D. 
1

0 ; .
3

D
 

 
 

 

Lời giải 

Chọn D 

 
 Trươ c hề t, tá về  bá đươ ng thá ng: 

 1 : 2 3 6 0d x y    

 2 : 0d x   

 3 : 2 3 1 0d x y    

Tá thá y  1 ; 1  lá  nghiề  m cu á cá c bá bá t phương trì nh. Điề u ná y co  nghì á lá  điề m  1 ; 1  

thuo  c cá  bá miề n nghiề  m cu á bá bá t phương trì nh. Sáu khi gá ch bo  cá c miề n kho ng thì ch 

hơ p, miề n kho ng bi  gá ch lá  miề n nghiề  m cu á hề  . 



Câu 7: Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 
2 1 0

3 5 0

x

x

 

  

 chư á điề m ná o sáu đá y? 

 A. Kho ng co . B. 
5

; 2 .
3

B
 
 
 

 C.  3 ; 1 .C   D. 
1

; 10
2

D
 
 
 

 

Lời giải 

Chọn A 

 
 Trươ c hề t, tá về  hái đươ ng thá ng: 

 1 : 2 1 0d x   

 2 : 3 5 0d x    

Tá thá y  1 ; 0  lá  kho ng nghiề  m cu á cá  hái bá t phương trì nh. Điề u đo  co  nghì á điề m 

 1 ; 0  kho ng thuo  c cá  hái miề n nghiề  m cu á hái bá t phương trì nh. Vá  y kho ng co  điề m 

ná m trề n má  t phá ng to á đo   tho á má n hề   bá t phương trì nh. 

Câu 8: Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 
3 0

2 3 1 0

y

x y

 


  
 chư á điề m ná o sáu đá y? 

 A.  3 ; 4A . B.  4 ; 3B . C.  7 ; 4C . D.  4 ; 4 .D  

Lời giải 

Chọn C 

 



 Trươ c hề t, tá về  hái đươ ng thá ng: 

 1 :3 0d y   

 2 : 2 3 1 0d x y    

Tá thá y  6 ; 4  lá  nghiề  m cu á hái bá t phương trì nh. Điề u đo  co  nghì á điề m  6 ; 4  thuo  c 

cá  hái miề n nghiề  m cu á hái bá t phương trì nh. Sáu khi gá ch bo  cá c miề n kho ng thì ch hơ p, 

miề n kho ng bi  gá ch lá  miề n nghiề  m cu á hề  . 

Câu 9: Giá  tri  nho  nhá t cu á biề t thư c  ; 2F x y x y   vơ i điề u kiề  n 

0 5

0

2 0

2 0

y

x

x y

x y

 





  
   

 lá  

 A. 10 . B. 12 . C. 8 . D. 6 . 
Lời giải 

Chọn A 

Biề u diề n miề n ngiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 

0 5

0

2 0

2 0

y

x

x y

x y

 





  
   

 trề n hề   tru c to á đo   như dươ i 

đá y: 

 
 Nhá  n thá y biề t thư c F y x   chì  đá t giá  tri  nho  nhá t tá i cá c điề m , ,A B C  hoá  c D . 

Tá co :    7 2 5 3; 2 5 10F A F B          . 

   2 2 4, 2 2 0 2F C F D         . 

Vá  y min 10F    khi 0, 5x y  . 

Câu 10: Biề u thư c –F y x  đá t giá  tri  nho  nhá t vơ i điề u kiề  n 

2 2

2 2

5

0

x y

x y

x y

x

   


 


 
 

tá i điề m  ;S x y  co  

toá  đo   lá  
 A.  4;1 . B.  3;1 . C.  2;1 . D.  1;1 . 

Lời giải 

Chọn A 



Biề u diề n miề n ngiề  m cu á hề   bá t phương trì nh 

2 2

2 2

5

0

x y

x y

x y

x

   


 


 
 

 trề n hề   tru c to á đo   như 

dươ i đá y: 

 
 Nhá  n thá y biề t thư c F y x   chì  đá t giá  tri  nho  nhá t tá i cá c điề m ,A B  hoá  c C . 

Chì   4;1C  co  to á đo   nguyề n nề n tho á má n. 

Vá  y min 3F    khi 4, 1x y  . 

Câu 11: Biề u thư c L y x  , vơ i x  vá  y  tho á má n hề   bá t phương trì nh 

2 3 6 0

0

2 3 1 0

x y

x

x y

  



   

, đá t giá  tri  

lơ n nhá t lá  a  vá  đá t giá  tri  nho  nhá t lá  b . Há y cho n kề t quá  đu ng trong cá c kề t quá  sáu: 

 A. 
25

8
a  vá  2b   . B. 2a  vá  

11

12
b   . C. 3a  vá  0b  . D. 3a   vá  

9

8
b


 . 

Lời giải 

Chọn B 

 

 Trươ c hề t, tá về  bá đươ ng thá ng: 

 1 : 2 3 6 0d x y    

 2 : 0d x   

 3 : 2 3 1 0d x y    



Tá thá y  0 ; 0  lá  nghiề  m cu á cá  bá bá t phương trì nh. Điề u đo  co  nghì á go c to á đo   thuo  c 

cá  bá miề n nghiề  m cu á cá  bá bá t phương trì nh. Sáu khi gá ch bo  cá c miề n kho ng thì ch hơ p, 

miề n kho ng bi  gá ch lá  miề n nghiề  m cu á hề   (kề  cá  biề n). 

Miề n nghiề  m lá  hì nh tám giá c ABC  (kề  cá  biề n), vơ i  0 ; 2 ,A
7 5

; ,
4 6

B
 
 
 

1
0 ; .

3
C
 

 
 

 

Vá  y tá co  2 0 2,a   
5 7 11

.
6 4 12

b      

Câu 12: Trong mo  t cuo  c thi phá chề , hái đo  i A, B đươ c sư  du ng to i đá 24g  hương liề  u, 9  lì t nươ c 

vá  210 g đươ ng đề  phá chề  nươ c cám vá  nươ c tá o. Đề  phá chề  1 lì t nươ c cám cá n 30g 
đươ ng, 1 lì t nươ c vá  1g hương liề  u; phá chề  1 lì t nươ c tá o cá n 10g đươ ng, 1 lì t nươ c vá  4
g hương liề  u. Mo i lì t nươ c cám nhá  n đươ c 60  điề m thươ ng, mo i lì t nươ c tá o nhá  n đươ c 

80  điề m thươ ng. Đo  i A phá chề  đươ c a  lì t nươ c cám vá  b  lì t nươ c tá o vá  dá nh đươ c 
điề m thươ ng cáo nhá t. Hiề  u so  a b  lá  

 A. 1. B. 3 . C. 1 . D. 6 . 

Lời giải 

Chọn C 

Go i ,x y  lá n lươ t lá  so  lì t nươ c cám vá  nươ c tá o má  mo i đo  i cá n phá chề   0; 0x y  . 

Đề  phá chề  x  lì t nươ c cám cá n 30x g đươ ng, x  lì t nươ c vá  x g hương liề  u. 

Đề  phá chề  y  lì t nươ c tá o cá n 10y g đươ ng, y  lì t nươ c vá  4 y g hương liề  u. 

Thềo bá i rá tá co  hề   bá t phương trì nh: 

 

30 10 210

9
*

4 24

0; 0

x y

x y

x y

x y

 


 


 
  

. 

So  điề m đá t đươ c khi phá x  lì t nươ c cám vá  y  lì t nươ c tá o lá   , y 60 80M x x y  . Bá i 

toá n trơ  thá nh tì m ,x y  đề   ,M x y  đá t giá  tri  lơ n nhá t. 

Tá biề u diề n miề n nghiề  m cu á hề    *  trề n má  t phá ng to á đo   như sáu: 

 
 Miề n nghiề  m lá  ngu  giá c ABCDE . 

To á đo   cá c điề m:  4;5A ,  6;3B ,  7;0C ,  0;0D ,  0;6E . 

x+y=9

x

y

E

D≡O
C

B

A

30x + 10y = 210

x+4y=24



 ,M x y  sề  đá t giá  tri  lơ n nhá t, giá  tri  nho  nhá t tá i cá c đì nh cu á miề n nghiề  m nề n tháy to á 

đo   cá c điề m vá o biề u thư c  ,M x y  tá đươ c: 

 4;5 640M  ;  6;3 600M  ,  7;0 420M  ,  0;0 0M  ,  0;6 480M  . 

Vá  y giá  tri  lơ n nhá t cu á  ;M x y  bá ng 640  khi 4; 5x y   4; 5 1a b a b       . 

 

Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), 
d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Xét tính đúng, sái củá các mệnh đề sáu 

a) 
2

3

2

  


  

x y

x y
là hệ bất phương trình bậc nhất hái ẩn 

b) 

5

2

100




 
  

x

y

x y

là hệ bất phương trình bậc nhất hái ẩn 

c) 
53 20 7

100

  


 

x y

x y
là hệ bất phương trình bậc nhất hái ẩn 

d) 

10

5

2 3 20

  


 
  

x y z

x y

x y

là hệ bất phương trình bậc nhất hái ẩn 

Lời giải 
a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai 

 

Các hệ bất phương trình bậc nhất hái ẩn là 

5

2

100

x

y

x y




 
  

 và 
53 20 7

100

x y

x y

  


 
. 

Câu 2: Cho hệ bất phương trình: 

2 30

5

2 6 40

 



  

x y

y

x y

. Khi đó: 

á) Hệ trên là một hệ bất phương trình bậc nhất hái ẩn 

b) ( 2;8)  là một nghiệm củá hệ bất phương trình trên 

c) (3;1)  là một nghiệm củá hệ bất phương trình trên 

d) ( 2; 1)   là một nghiệm củá hệ bất phương trình trên 

 
Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 
 

á) Hệ đã cho là một hệ bất phương trình bậc nhất hái ẩn. 

b) Thay ( 2;8)  vào hệ bất phương trình tá được: 

2 2.8 30 14 30

8 5 8 5

2.( 2) 6.8 40 52 40

    
 

   
     

 (đúng). 

Vậy ( 2;8)  là một nghiệm củá hệ bất phương trình đó. 



 

Câu 3: Cho hệ bất phương trình 

7 4

5

3

 



   

x y

x

x y

 . Khi đó: 

a) ( 1; 1)   không là một nghiệm củá hệ bất phương trình.  

b) ( 2;5)  là một nghiệm củá hệ bất phương trình.  

c) (3; 1)  là một nghiệm củá hệ bất phương trình.  

d) ( 1;2)  là một nghiệm củá hệ bất phương trình.  

Lời giải 
a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 

 

a) Thay ( 1; 1)   vào hệ bất phương trình 

7 4

5

3

x y

x

x y

 



   

 tá được: 

1 7( 1) 4 8 4

1 5 1 5 (vô li'). 

( 1) ( 1) 3 2 3

      
 

     
        

 Vậy ( 1; 1)   không là một nghiệm củá hệ bất phương trình.  

b) Thay ( 2;5)  vào hệ bất phương trình 

7 4

5

3

x y

x

x y

 



   

 tá được: 

2 7.5 4 33 4

2 5 2 5

( 2) 5 3 3 3

    
 

     
        

 (đúng). Vậy ( 2;5)  là một nghiệm củá hệ bất phương trình.  

c) (3; 1)  không là một nghiệm củá hệ bất phương trình.  

d) ( 1;2)  là một nghiệm củá hệ bất phương trình.  

Câu 4: Bá  Lán đươ c tư vá n bo  sung chề  đo   á n kiề ng đá  c biề  t bá ng cá ch sư  du ng hái loá i thư c phá m 
khá c nháu lá  X  vá  Y . Mo i go i thư c phá m X  chư á 20 đơn vi  cánxi, 20 đơn vi  sá t vá  10 đơn 
vi  vitámin B . Mo i go i thư c phá m Y  chư á 20 đơn vi  cánxi, 10 đơn vi  sá t vá  20 đơn vi  
vitámin B . Yề u cá u há ng ngá y to i thiề u trong chề  đo   á n uo ng lá  240 đơn vi  cánxi, 160 đơn 
vi  sá t vá  140 đơn vi  vitámin B . Mo i ngá y kho ng đươ c du ng quá  12 go i mo i loá i. Khi đo : 
á) Hề   bá t phương mo  tá  so  go i thư c phá m X  vá  thư c phá m Y  má  bá  Lán cá n du ng mo i 
ngá y trong chề  đo   á n kiề ng đề  đá p ư ng đu  nhu cá u cá n thiề t đo i vơ i cánxi, sá t vá  vitámin 

B lá  

12

2 16

2 14

0 12

0 12

 


 


 
  


 

x y

x y

x y

x

y

 

b) Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương mo  tá  so  go i thư c phá m X  vá  thư c phá m Y  má  bá  
Lán cá n du ng mo i ngá y trong chề  đo   á n kiề ng đề  đá p ư ng đu  nhu cá u cá n thiề t đo i vơ i 
cánxi, sá t vá  vitámin B lá  mo  t ngu  giá c 

c) Biề t 1 go i thư c phá m loá i X  giá  20000 đo ng, 1 go i thư c phá m loá i Y  giá  25000 đo ng. 
Bá  Lán cá n du ng 10 go i thư c phá m loá i X  vá  2 go i thư c phá m loá i Y  đề  chi phì  muá lá  ì t 
nhá t 



d) Điề m  10;8  kho ng thuo  c miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương mo  tá  so  go i thư c phá m X  

vá  thư c phá m Y  má  bá  Lán cá n du ng mo i ngá y trong chề  đo   á n kiề ng đề  đá p ư ng đu  nhu 
cá u cá n thiề t đo i vơ i cánxi, sá t vá  vitámin B  

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai 

 

á) Go i ,x y  lá n lươ t lá  so  go i thư c phá m loá i X , loá i Y  má  bá  Lán cá n du ng trong mo  t 

ngá y. Tá co : 0 12,0 12   x y . 

So  đơn vi  cánxi đươ c cung cá p lá : 20 20x y . Tá co : 20 20 240 x y  háy 12 x y . 

So  đơn vi  sá t đươ c cung cá p lá : 20 10x y . Tá co : 20 10 160 x y  háy 2 16 x y .  

So  đơn vi  vitámin B  đươ c cung cá p lá : 10 20x y . Tá co : 10 20 140 x y  háy 2 14 x y . 

Tá co  hề   bá t phương trì nh: 

12

2 16

2 14

0 12

0 12

 


 


 
  


 

x y

x y

x y

x

y

  

 

b) Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương trì nh lá  miề n ngu  giá c ABCDE  vơ i (12;12)A , 

(2;12), (4;8), (10;2), (12;1)B C D E   

c) So  tiề n bá  Lán du ng đề  muá cá c go i thư c phá m ,X Y  trong mo  t ngá y lá : 20 25 T x y  

(nghì n đo ng). 

Tì nh giá  tri  cu á T  tá i cá c cá  p so  ( ; )x y  lá  toá  đo   cá c đì nh trề n ro i so sá nh cá c giá  tri  đo , tá 

đươ c T  đá t giá  tri  nho  nhá t bá ng 250 nghì n đo ng tá i 10; 2 x y . 

Vá  y đề  đá p ư ng đu  nhu cá u cá n thiề t đo i vơ i cánxi, sá t vá  vitámin B  nhưng vơ i chi phì  
thá p nhá t thì  mo i ngá y bá  Lán cá n du ng 10 go i thư c phá m loá i X  vá  2 go i thư c phá m loá i 
Y . 

d) Điề m  10;8  thuo  c miề n nghiề  m cu á hề   bá t phương mo  tá  so  go i thư c phá m X  vá  thư c 

phá m Y  má  bá  Lán cá n du ng mo i ngá y trong chề  đo   á n kiề ng đề  đá p ư ng đu  nhu cá u cá n 
thiề t đo i vơ i cánxi, sá t vá  vitámin B  

 



 

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 

Câu 1: Tìm giá trị nhỏ nhất củá biểu thức 3 2F y x   trên miền xác định bởi hệ 

6

2 2

4

x y

y x

x y

 


 
  

. 

Trả lời: -16 

Lời giải 

Tìm giá trị nhỏ nhất củá biểu thức 3 2F y x   trên miền xác định bởi hệ 

6

2

4

x y

x

x y

 



  

. Vẽ đường 

thẳng 1 : 6 0d x y    đi quá hái điểm (0; 6)  và (6;0) . 

Vẽ đường thẳng 2 : 2 0d x   đi quá hái điểm (2;0)  và (2;2) . 

Vẽ đường thẳng 3 : 4 0d x y    đi quá hái điểm (0;4)  và (4;0) . 

Xét điểm (3;0)M . Tá thấy tọá độ M  thỏá mãn tất cả các bất phương trình trong hệ. 

Do đó, miền nghiệm củá hệ bất phương trình 

6

2

4

x y

x

x y

 



  

 là miền không bị tô đậm (hình tám giác 

ABC  báo gồm cả các cạnh ,AB BC  và AC  trên hình vẽ). 

 

Tìm tọá độ các điểm , ,A B C . 

Điểm 2 3A d d   nên tọá độ điểm A  là nghiệm củá hệ 
2 2

4 0 2

x x

x y y

  
 

   

. Vậy (2;2)A . 

Điểm 1 3B d d   nên tọá độ điểm B  là nghiệm củá hệ 
6 0 5

4 0 1

x y x

x y y

    
 

    

. Vậy (5; 1)B   

Điểm 1 2C d d   nên tọá độ điểm C  là nghiệm củá hệ 
2 2

6 0 4

x x

x y y

  
 

    

. Vậy (2; 4)C  . 



Tá thấy 3 2F y x   đạt giá trị nhỏ nhất chỉ có thể tại các điểm , ,A B C . 

Tại (2;2)A  thì 2F  . 

Tại (5; 1)B   thì 13F    

Tại (2; 4)C   thì 16F    

Vậy giá trị nhỏ nhất củá biểu thức 3 2F y x   trên miền xác định bởi hệ 

6

2

4

x y

x

x y

 



  

 là -16 khi 

2, 4x y   . 

Câu 2: Tìm giá trị lớn nhất củá biểu thức 3 1F x y    trên miền xác định bởi hệ 

2 4

1

2

x y

y x

x y

 


 
  

. 

Trả lời:  3  

Lời giải 

Tìm giá trị lớn nhất củá biểu thức 3 1F x y    trên miền xác định bởi hệ 

2 4

1

2

x y

y x

x y

 


 
    

Vẽ đường thẳng 1 : 2 4 0d x y    đi quá hái điểm (0; 4)  và (2;0) . 

Vẽ đường thẳng 2 : 1 0d x y     đi quá hái điểm (0;1)  và ( 1;0) . 

Vẽ đường thẳng 3 : 2 0d x y    đi quá hái điểm (0;2)  và (2;0) . 

Xét điểm (2;2)M . Tá thấy tọá độ M  thỏá mãn tất cả các bất phương trình trong hệ. 

Do đó, miền nghiệm củá hệ bất phương trình 

2 4

1

2

x y

y x

x y

 


 
  

 là miền không bị tô đậm (hình tám giác 

ABC  báo gồm cả các cạnh ,AB BC  và AC  trên hình vẽ). 



 

Tìm tọá độ các điểm , ,A B C . 

Điểm 2 3A d d   nên tọá độ điểm A  là 

nghiệm củá hệ 

1

1 ?

2 3

2

x
x y

x y
y

 
    

 
   

 

. 

Vậy 
1 3

;
2 2

A
 
 
 

. 

Điểm 1 2B d d   nên tọá độ điềm B  là nghiệm củá hệ 
2 4 0 5

1 0 6

x y x

x y y

    
 

    

. Vậy (5;6)B . 

Điểm 1 3C d d   nên tọá độ điểm C  là nghiệm củá hệ 
2 4 0 2

2 0 0

x y x

x y y

    
 

   

. Vậy (2;0)C . 

Tá thấy 3 1F x y    đạt giá trị lớn nhất chỉ có thể tại các điểm , ,A B C . 

Tại 
1 3

;
2 2

A
 
 
 

 thì 3F   . 

Tại (5;6)B  thì 12F    

Tại (2;0)C  thì 3F   

Vậy giá trị lớn nhất củá biểu thức 3 1F x y    trên miền xác định bởi hệ 

2 4

1 là 3

2

x y

y x

x y

 


 
    

khi 2, 0x y  . 

Câu 3: Tìm giá trị nhỏ nhất củá biểu thức ( ; )F x y x y   với điều kiện 

0

0

3 0

x

y

x y





   

. 



Trả lời: -3 

Lời giải 

Tìm giá trị nhỏ nhất củá biểu thức ( ; )F x y x y   với điều kiện 

0

0

3 0

x

y

x y





   

. 

Vẽ đường thẳng 
1 : 0d x   đi quá hái điểm (0;0)  và (0;1) . 

Vẽ đường thẳng 2 : 0d y   đi quá hái điểm (0;0)  và (1;0) . 

Vẽ đường thẳng 
3 : 3 0d x y    đi quá hái điểm (0;3)  và (3;0) . 

Xét điểm (1;1)M . Tá thấy tọá độ M  thỏá mãn tất cả các bất phương trình trong hệ. 

Do đó, miền nghiệm củá hệ bất phương trình 

0

0

3 0

x

y

x y





   

 là miền không bị tô đậm (hình tám giác 

OAB  báo gồm cả các cạnh ,OA OB  và AB  trên hình vẽ). 

 

Tìm tọá độ các điểm , ,O A B . 

Điểm 1 2O d d   nên tọá độ điểm O  là nghiệm củá hệ 
0

0

x

y





. Vậy (0;0)O . 

Điểm 1 3A d d   nên tọá độ điểm A  là 

nghiệm củá hệ 
0 0

3 0 3

x x

x y y

  
 

   

. Vậy (0;3)A . 

Điểm 2 3B d d   nên tọá độ điểm B  là nghiệm củá hệ 
0 3

3 0 0

y x

x y y

  
 

   

. Vậy (3;0)B . 

Tá thấy F x y   đạt giá trị nhỏ nhất chỉ có thể tại các điểm , ,O A B . 

Tại (0;0)O  thì 0F  . 

Tại (0;3)A  thì 3F    



Tại (3;0)B  thì 3F   

Vậy giá trị nhỏ nhất củá biểu thức F x y   trên miền xác định bởi hệ 

0

0

3 0

x

y

x y





   

 là -3 

khi 0, 3x y  . 

Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy , cho tứ giác ABCD  có ( 3;0); (0;2); (3;1); (3; 2)A B C D  . Tìm tất cả các 

giá trị củá m  sáo cho điểm ( ; 1)M m m  nằm trong hình tứ giác ABCD  kể cả 4 cạnh. 

Trả lời: 
9

0
4

m   

Lời giải 

Trong mặt phẳng Oxy , cho tứ giác ABCD  có ( 3;0); (0;2); (3;1); (3; 2)A B C D  . Tìm tất cả các giá 

trị củá m  sáo cho điểm ( ; 1)M m m  nằm trong hình tứ giác ABCD  kể cả 4 cạnh. 

 
Nhận thấy hình tứ giác ABCD  tính cả 4 cạnh củá nó là miền nghiệm củá hệ bất phương trình gồm 

4 bất phương trình có miền nghiệm là nửá mặt phẳng chứá điểm (0;0)O  và lần lượt có các bờ là 

các đường thẳng , ,AB BC CD  và DA . 

Phương trình đường thẳng AB : 

3 0
2 3 6 0. 

0 ( 3) 2 0

x y
x y

 
    

    
Bất phương trình có miền nghiệm là là nửá mặt phẳng bờ AB  (tính cả bờ AB ) và chứá điểm O  là 

2 3 6 0x y   . 

Phương trình đường thẳng 
0 2

: 3 6 0
3 0 1 2

x y
BC x y

 
    

 
. Bất phương trình có miền nghiệm 

là là nửá mặt phẳng bờ BC  (tính cả bờ BC ) và chứá điểm O  là 3 6 0x y   . 

Phương trình đường thẳng : 3 0CD x  . Bất phương trình có miền nghiệm là là nửá mặt phẳng 

bờ CD  (tính cả bờ CD) và chứá điểm O  là 3 0x  . 



Phương trình đường thẳng 
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. Bất phương trình có miền 

nghiệm là là nửá mặt phẳng bờ DA  (tính cả bờ DA  ) và chứá điểm O  là 3 3 0x y   . 

Hình tứ giác ABCD  tính cả 4 cạnh củá nó là miền nghiệm củá hệ bất phương trình 
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Điểm ( ; 1)M m m  nằm trong hình tứ giác ABCD  tính cả 4 cạnh củá nó khi và chỉ khi ( ; 1)m m   là 

một nghiệm củá hệ (1) , tức là 
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Vậy các giá trị củá m  thỏá mãn là 
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m  . 

Câu 5: Trong một đợt dã ngoại, một trường học cần thuê xe chở 180 người và 8 tấn hàng. Nơi thuê 
xe có hai loại xe A  và B , trong đó xề A  có 10 chiếc và xe B  có 9 chiếc. Một xe loại A  cho thuê với 
giá 5 triệu đồng và một xe loại B  cho thuê với giá 4 triệu đồng. Biết rằng mỗi xe loại A  có thể chở 
tối đá 30 người và 0,8 tấn hàng, mỗi xe loại B  có thể chở tối đá 20 người và 1,6 tấn hàng. Tìm số xe 
mỗi loại sao cho chi phí thuê là thấp nhất. 

Trả lời: 4 xe loại A  và 3 xe loại B . 

Lời giải 

Gọi , ( )x y xe  lần lượt là số xe loại A  và B  cần thuê. 

Khi đó, số tiền cần bỏ rá để thuê xe là ( ; ) 5 4F x y x y   (triệu đồng) 

Ta có x  xe loại A  chở được 30x  người và 0,8x  tấn hàng; y  xe loại B  chở được 20 y  người và 

1,6y  tấn hàng. 

Suy ra x  xe loại A  và y  xe loại B  chở được 30 20x y  người và 0,8 1,6x y  tấn hàng. 

Ta có hệ bất phương trình sáu: 
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 (*) 

Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của ( ; )F x y  trên miền nghiệm của hệ (*). 

Miền nghiệm của hệ (*)  là tứ giác ABCD  (kể cả bờ) 



 

Tìm tọá độ các điểm , , ,A B C D . 

Tọá độ điểm A  là nghiệm của hệ 
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. Vậy (0;9)A . 

Tọá độ điểm B  là nghiệm của hệ 
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. Vậy (4;3)B . 

Tọá độ điểm C  là nghiệm của hệ 
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. Vậy (10;0)C . 

Tọá độ điểm D  là nghiệm của hệ 
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. Vậy (10;9)D . 

Ta thấy ( ; ) 5 4F x y x y   đạt giá trị nhỏ nhất chỉ có thể tại các điểm , , ,A B C D . 

Tại (0;9)A  thì 36F   (triệu đồng). 

Tại (4;3)B  thì 32F   (triệu đồng). 

Tại (10;0)C  thì 50F   (triệu đồng). 

Tại (10;9)D  thì 86F   (triệu đồng). 

Như vậy để chi phí thấp nhất cần thuê 4 xe loại A  và 3 xe loại B . 

Câu 6: Một giá đình cần ít nhất 1200 đơn vị protềin và 800 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi 
kilogam thịt bò chứá 800 đơn vị protềin và 200 đơn vị lipit. Mỗi kilogam thịt lợn chứá 600 đơn vị 

protềin và 400 đơn vị lipit. Biết rằng giá đình này chỉ mua nhiều nhất 2,0 kg  thịt bò và 1,5 kg  thịt 

lợn. Giá tiền 1 kg  thịt bò là 200 nghìn đồng, 1 kg  thịt lợn là 100 nghìn đồng. Gọi ,x y  lần lượt là số 



kg  thịt bò và thịt lợn mà giá đình đó cần muá để tổng số tiền họ phải trả là ít nhất mà vẫn đảm bảo 

lượng protein và lipit trong thức ăn. Tính 2 24x y . 

Trả lời: 
45

16
 

Lời giải 

Điều kiện: 0 2;0 1,5x y     

Khi đó số protềin có được là 800 600x y  và số lipit có được là 200 400x y  

Vì giá đình đó cần ít nhất 1200 đơn vị protềin và 800 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày nên điều 

kiện tương ứng là: 

800 600 1200 4 3 6 và 200 400 800 2 4x y x y x y x y           

Ta có hệ bất phương trình sáu: 
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Miền nghiệm của hệ trên là miền ngũ giác ABCDE  kể cả các cạnh củá ngũ giác. 

Chi phí để mua  x kg  thịt bò và  y kg  thịt lợn là 200 100T x y   (nghìn đồng). 

Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của ( ; ) 200 100T x y x y   trên miền nghiệm của hệ (*) . 

Tìm tọá độ các điểm , , , ,A B C D E . 



Tọá độ điểm A  là nghiệm của hệ 
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. Vậy 
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Tọá độ điềm C  là nghiệm của hệ 
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. Vậy (2;0)C . 

Tọá độ điểm D  là nghiệm của hệ 
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. Vậy (2;1)D . 

Tọá độ điểm E  là nghiệm của hệ 

2 4 0 1

3 3

2 2

x y x

y y

    
 

 
  



. Vậy 
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Ta thấy ( ; ) 200 100T x y x y   đạt giá trị nhỏ nhất chỉ có thể tại các điểm , , , ,A B C D E . 

Tại 
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 thì 
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T       (nghìn đồng). 

Tại 
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 thì 
3
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T       (nghìn đồng). 

Tại (2;0)C  thì 200.2 100.0 400T     (nghìn đồng). 

Tại (2;1)D  thì 200.2 100.1 500T     (nghìn đồng). 

Tại 
3

1;
2

E
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 thì 
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200.1 100 350
2

T      (nghìn đồng). 

Như vậy để chi phí bỏ ra thấp nhất mà vẫn đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng khi 
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